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	Số: 1865/QĐ-UBND 
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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ “về kiểm soát thủ tục hành chính”;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ v/v quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-UBND, ngày 12/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh “V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1825/TTr-SCT ngày 08 tháng 6 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (Quy trình chi tiết kèm theo).
Ủy ban nhân dân tỉnh giao: Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy trình nội bộ được phê duyệt chỉ đạo việc xây dựng, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh theo quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND, ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2903/QĐ-UBND, ngày 18/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Cục KSTTHC, Văn phong CP; báo cáo
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; báo cáo
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- V0, V1-3, KSTT1-4, CN;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KSTT1.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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ph€ duyQt



- Phdng Quan lf Nang
luqng



PhO duyQt Ldnh d4o SdBudc 3



Budc 4 Tra kiit qua
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Sfr C6ng
Thuong
theo Uy
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quyen
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Thri tsc c6p sfra d6i, b6 sung Gi6y phep ho4t ilQng phit
itiQn iliii vrii nhir mriy iliQn c6 quy md cdng su6t durii
03MW alet t4i tlia phuong



BQ ph{n HCCBu6c I



- Phdng Quan lj NAng
lusngBu6c 2



Tham dinh, trinh
ph6 duyQt



Bu6c 3 Ph€ duy0t



Trn k6t qua T.TAm phuc vg HCC tinh
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S& C6ng
Thuolg
theo Uy
quyen



26 l0 Tht tgc c6p Gi6y ph6p ho4t ilQng bdn 16 iliQn d5n cdp
tliQn 6p 0,4kV t4i ilia phuong



^.t . ^ , :
I lep nnan no so BQ ph{n HCCBu6c 1



Bu6c 2
ThAm dinh, trinh



ph6 duyQt



- Phdng Qu.irn lf NIng
lugng



Bu6c 3 Ph€ duy9t
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Tht tgc cip sira d6i, b6 sung Gidy ph6p hoSt ilQng tu
v6n chuyOn ngirnh tliQn thuQc thim quydn cAp cta tlia
phuomg



S0 C6ng
Thuong
theo Uy



Iquyen
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T.TAm phgc v9 HCC tinh



9



Tiiip nh{n h6 so



LSnh d4o Sd



Bu6c 4
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=6doct Tri k6t quA T.Tdm phgc vu HCC tinh



)l l1 Thri tgc c6p s,fra tl6i, b6 sung Gi6y ph6p ho4t ttQng brin
16 tliQn rl6n cip iliQn 6p 0,4kV tgi ttia phuong 5



S0 Cdng
Thuong
theo Uy
quyen



Bu6c I Ti6p nh6n h6 so BQ phfn HCC



Budc 2
Thirn dinh, trinh



ph€ duyQt



- Phdng QuAn lj Neng
luqng



Bu6c 3 Lanh d4o Sd



Budc 4 Tra ktit qud T.TAm phuc vu HCC tinh
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Tht tgc c6p ci6y ph6p ho4t ilQng phin ptrSi aign a5n
cdp diQn dp 35 kV t4i itia phuong



S0 COng
Thuong
theo Uy



Iquyen



Bu6c I Tiiip nhfn h6 so B0 phdn HCC



Buoc 2



Buoc 3 Ph6 duyQt



Budc 4 Trd k6t qud T.TAm phgc vp HCC tinh



29 l3 5



S0 C0ng
Thuong
theo Uy



Iquyen



Budc 1 Ti6p nhfn h6 so BQ ph{n HCC



- Phdng Quan lf Ndng
lugng



Bu6c 2
Tham dinh, trinh



ph6 duyQt



Budc 3 Ph6 duyQt Lanh d4o S&



Tri k6t qud T.Tdm phpc W HCC tinh



VII LINH v{c AN To.A.N DAp, HO cH(/A THily DrEN (08 TTHC)
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Thi tgc cdp Gi6y ph6p cho cic ho4t d$ng trong ph4m vi
bio vQ d$p, hd chri,a thiy iliQn tr6n ilia birn thuQc th6m
quydn cdp ph6p cria Uy ban nhin din cdp tinh (trtr tl$p,
h6 chri,a thiy iliQn quy tlinh t4i di6m a khoin 3 Didu 22
Nghi ilinh s5 rrllzorsrxo-cr;



^.t . ^ . I
I lep nnan no so BQ phfln HCCII



9



+



Ph6 duyQt



28 t0



Tharn dinh, trinh
ph6 duyQt



- Phdng Quan lf Neng
luqng



Lenh d4o Sd



Thri tgc cdp Sira d6i, b6 sung Gi6y ph6p hogt tlQng phin
pn5i ai6n rl6n cdp iliQn np 35 kV tfl ilia phutrng



Bu6c 4



Bu6c I
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Budc2 Tham dinh, trinh
ph6 duyQt



- Phdng Quan lf NAng
lusng
- B0 phin HCC - Tham gia



Budc 3 Ph6 duyQt
Llnh tlqo Sd



(ho{c crin bQ dugc ty
quy€n)



Tra kiit qua T.TAm phUc vU HCC tinh
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Thri tgc c6p t4i Gidy ph6p cho cdc hogt dQng trong
ph4m vi bio vQ d$p, h6 chria thty iliQn tr6n dia bin
thuQc thAm quy6n c6p ph6p cria 0y ban nhin din cdp
tinh (trt ilip, h6 chrfra thrfiy iliQn quy ilinh t4i ili6m a
khoin 3 Di6u 22 Nghi ilinh s6 rUAotVI{O-Cr;



) S& C6ng
Thunng



Budc I Titip nhfn h6 so BQ phan HCC



Bu6c 2
Tham dinh, trinh



ph6 duyQt



- Phdng Quan lf NAng
lusng
- B0 phin HCC - Tham gia



Budc 3 Ph6 duyOt



Lanh ilao Sd
(ho& cin b0 tluqc ty



quy6n)



Bu6c 4 Tra kiit qui T.TAm phpc vg HCC tinh
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S& C6ng
ThuongJ



Thi tgc c6p Gia h4n, didu chinh gidy ph6p cho cic ho4t
dQng trong ph4m vi bio v0 al6p, hd chrfra thriy tliQn tr6n
ilia birn thuQc thAm quy6n cAp ph6p cria Uy ban nhin
din c6p tinh (trtr il$p, hd chrira thriy iliin quy ilinh t4i
ili,6m a khorin 3 Didu 22 Nghi ilinh s5 ttmota/No-cf;



Tii5p nhSn h6 so B0 phin HCCBudc I



Bu6c 2
ThAm dinh, trinh



ph6 duyQt



- Phdng Quin lj Neng
luqng
- B0 phfln HCC - Tham gia



Buoc 3 Ph€ duyQt



Ldnh ilao Sd
(holc c6n b0 <luqc ty



quy6n)



Bu6c 4 TrA k6t qua T.TAm phuc vu HCC tinh
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Thucrng
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Thri tqc ThAm dinh, ph6 duy$t quy trinh v$n hirnh hd
chria thriy tliQn thuQc thAm quydn ph6 duyQt cria UBND
cip tinh



Bu6c I Titip nhin h6 so BQ phin HCC
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BQ ph$n xn lf
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Budc 4



32



tt



t-



I











A



o
i



:: c
z



0n TTHC
/.



o



B$ ph$n xfr lf
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Bu6c 2
ThAm dinh, trinh



ph€ duyQt



- Phdng Quan lI NAng
lusng
- BQ ph{n HCC - Tham gia



PhO duyQt



Bu6c 4 T.TAm phgc vU HCC tinh
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Thri tgc Dilu chinh quy trinh vin hinh hd chria thiy
iliQn thuQc thim quydn"ph6 duyit cta cria UBND c6p
tinh



Sd C6ng
Thuong



Bu6c 1 BQ phfn HCC



Buoc 2
- Phdng Qunn lj Ndng
lusng
- B0 phdn HCC - Tham gia



Phd duy€t



Tri k6t qui T.TAm phuc vu HCC tinh
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Thri trfc Thim tlinh, phG duyQt phuomg dn rizng ph6 thi0n
tai cho cdng trinh virng hg du ilip thty iliQn thu$c thAm
quydn phG duyQt cta UBND cdp tinh



Bu6c I Titip nhQn h6 so B0 ph0n HCC



BuOc2
ThAm dinh, trinh



ph6 duyQt



- Phdng Quan lf NIng
luqng
- B0 phin HCC - Tham gia



Bu6c 3 Ph6 duyQt



L6nh ilao Sd
(ho{c c6n b$ <luqc ty



quy€n)



T.Tdm phgc 4r HCC tinhBu6c 4 Tra k6t quA



S& C6ng
Thuong
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Thri tgc Thim tlinh, phO duyQt phuong 6n rimg ph6 vfi
tinh hu6ng kh6n c6p hd chria thty iliQn thuQc thAm
quydn phO duyQt cta UBND cAp tinh



B0 ph6n HCCBu6c I -.1 
. ^ ,I



I lep nhan no so



Tham dinh, trinh
ph6 duyQt



- Phdng Quan lf NIng
lusng
- B0 phin HCC - Tham gia



Bu6c 2
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Linh <l4o Sd
(hoic c6n b0 <luqc ty



quydn)



Tra kiit qun
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I lep nn?n ho so



mirn ai*r, tlntr
ph€ duyQt



Budc 3



LEnh ilao Sd
(hoic cin b0 dugc ty



quyAn)



Bu6c 4
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S BQ ph$n xft If
Thtri gian
giii quy6t
(ngdy ldm



viQc)



Ghi cht
(hiin



quyAn phA



duy€t)



Buoc 3 Ph€ duyQt



Ldnh dao Sd



Oolc c6n b0 duo. c riy
quy6n)



Budc 4 Trn ki5t qua T.Tdm phgc w HCC tinh
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Thi tgc PhG duyQt phuong 6n cim m6c chi gitiri xdc tllnh
ph4m vi bio v$ tl$p thfiy diin 7



UBND
tinh



Ti6p nh{n h6 so BQ ph{n HCC



Budc2 Tham dinh
- Phdng Quan lf Ndng
lugng
- B0 ph6n HCC - Tham gia



Bu6c 3
TrinhUBND tinh



ph€ duyQt



Bu6c 4 PhO duyQt Linh tlao UBND tinh



Budc 4 Tri k6t qui T.TAm phuc vq HCC tinh



VIII LiNH vT/C GIAM EINH THI,ONG MAI (02 TTHC)
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Buoc I Tiilp nhAn h6 so BQ ph{n HCC



Bu6c 2 Thdrn dinh
- Phdng Quan lf Thucnrg



mai
- BQ ph{n HCC



Bu6c 3 PhO duyQt
Lanh d4o Sd



(hoic c6n b0 <luo.c ty
quy€n)



Bu6c 4 Tra ktit qud T.Tdm phuc w HCC tinh



) Tht tgc Diing lcj thay il5i diu nghiQp vg gi6m tllnh
thuong m3i I S& COng



Thmrng



Bu6c 1 Tiiip nh{n hd so BQ ph{n HCC



Bu6c 2 Tham dinh
- Phdng Quan lf Thuong



mai
- B0 ph4n HCC



Bu6c 3 Ph6 duy€t
Linh <l4o Sd



(hoic cdn b0 dugc riy
quy6n)



t2



Budc I



Ldnh dqo Sd



Tht tgc Ding trf diu nghiQp vg gi6m ilinh thuong m4i
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BQ phin xfr lj
ThM gian
giii quy6t
(ngdy ldn



vi€c)



Ghi chri
(thiim



quyin pha
duy€t)



=8s66 4 Trd ktlt quA T.TAm phqrc vp HCC tinh



Ix TMO2 DAU KHi (03 TTHC)
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Tht tgc Thim tlinh, ph6 duyQt b6 sung, didu chinh quy
ho4ch d5i vri,i dg 6n iliu tu xiy dgng c6ng trinh kho
xeng dAu c6 dun! tich kho ttr tr0n 2tb i3 a6n" auot s.oo0
m3
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Tiiip nhfn hd so B0 phdn HCC



Budc 2 Tham dinh



Budc 3 Lanh d4o Sd



Bu6c 4 Tni k6t que' T.TAm phuc vU HCC tinh
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Thri tgc ThAm dinh, ph6 duy$t b6 sung, rti6u chinh quy
ho4ch rl5i vri,i dr; 6n tliu tu xiy dr;ng c6ng trinh kho
LPG c6 dung tich kho dufi 5.000 m3



30



Bu6c I Tiiip nhfln h6 so B0 phdn HCC



Tham dinh Phdng Quan lf Thuong m4i



Budc 3 Ph€ duyQt Ldnh dqo Sd



Bu6c 4 Tra k6t qua T.TAm phpc vu HCC tinh
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Tht tqc ThAm rlinh, ph6 duyQt b6 sung tti6u chinh quy
ho4ch il5i vfi dr; 6n iliu tu xiy dr;ng c6ng trinh kho
LNG c6 dung tich kho durfi 5.000 m3



Budc 1 BQ ph{n HCC



Bu6c 2 rnAm ai*r Phdng Quan lf Thuong m4i



Bu6c 4 Tra ki5t qua T.TAm phUc vU HCC tinh



x LiNH vr/c xirc rrtN THr.roNG MAr (06 TrHC)
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Thrfi tgc Dnng kj ho4t ilQng khuy6n m4i d5i vr!,i chuomg
trinh khuy6n mgi mang tinh may rti thgc hiQn tr6n tlia
bin 01 tinh, thnnh ph5 trgc thuQc Trung uong



Budc 1 Titip nhQn h6 so B0 ph6n HCC



Tham dinh
- Phdng QuAn lf Thuong



m4i
- BQ phfn HCC



L6nh <l4o Sd
(ho& cdn b0 tlugc riy



Budc 3 Ph6 duyQt
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UBND
tinh



Budc I



Phdng Quan lf Thuong m4i



Ph6 duyQt



., UBND
tinh



Bu6c 2



Ti6p nh{n h6 so



Ldnh dao SdBudc 3 PhO duyQt
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Bu6c 4 Tni k6t qui T.TAm phuc vu HCC tinh



44
.,



Thrfi tgc DIng kf srfra d6i, b6 sung nQi dung chucng
trinh khuy5n mli il6i vrfi chuong trinh khuy6n m4i
malB tinh may rrii thgc hiin trGn dia bdrn 0l tinh, thirnh
ph6 trr;c thuQc Trung ucng
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S& C6ng
Thuong



Bu6c 1 Titip nhfn h6 so



Bubc2 ThAm tlinh
- Phdng Qu,aLn lf Thuong
mai
- B0 phin HCC



Bu6c 3



I^6nh tl4o Sd
(ho{c cALn $ duo. c 0y



quyCn)



Bu6c 4 Tna' k6t qua' T.Tim phUc vU HCC tinh



45 Thri tgc Thdng b6o ho4t tlQng khuy6n mgi
trong
ngiy



Ti6p nhgn hO so B0 phdn HCCBu6c 1



Budc 2 Tham dinh
- Phdng Quan lf Thuong



m4i
- B0 ph4n HCC



Budc 3 Phd duyQt
LEnh <l4o Sd



(ho{c c6n !Q duo. c riy
quy0n)



Tra ket qua T.Tim phuc vu HCC tinh
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Thri tgc Th0ng brlo srfra d6i, b6 sung nQi dung chuong
trinh khuydn mgi



trong
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S& C6ng
Thuong



Bu6c 1



Buoc 2 rnim ainn
- Phdng Quan lf Thusng



mai
- BQ phin HCC



Bu6c 3 Ph6 duy€t



Bu6c 4 Trd ki5t qui T.TAm phgc vu HCC tinh
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Thn tgc Ding ki t6 chric hQi chq, tri6n l5m thuong mqi
t3i ViQt Nam



S& C6ng
Thuong
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B0 ph4n HCC



Ph6 duv6t
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I lep nnen no so



Linh <l4o Sd
(ho{c c6n !Q cluqc riy



quyCn)
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(thiin



quyAn phA
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Buoc 2 Tham dinh
- Phdng Quan lj Thuong



- 86 phAn HCC
mal



Bu6c 3



Lanh d4o Sd
(ho4c crin b0 duo. c riy



quy6n)



Trd k6t qudBu6c 4 T.TAm ph1rc w HCC tinh
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Thri tgc Dnng lcj srfra d5i, b6 sung nQi dung t,6 chric hQi
chq, triOn liim thuong m4i t4i ViQt Nam
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S& C6ng
Thutrng



Budc 1 Tiiip nhqn h6 so



Budc2 Tham dinh
- Phdng Quan lj Thuong



- B0 ph4n HCC
mar



Ph6 duyOt



LEnh tlao S0
(ho4c c6n b0 duo. c riy



quyOn)
Buoc 3



Bu6c 4 TrA kdt qud T.TAm ph1rc vu HCC tinh



LiNH v\IC QUAN LV CANH TRANH (05 TTHC)XI
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Thi tgc DIng trf Hgp d6ng theo m6u vdr dilu ki$n giao
dlch chung thuQc thim quydn cia S0 C6ng Thuong



BQ ph{n HCCBudc I Titip nhan hd so



- Phdng QuAn lf Thuong
mai
- B0 phin HCC



Buoc 2 ThAm dinh



Lhnh tlao Sd
(ho{c crin bQ <luo. c riy



quydn)
Buoc 3 PhC duyQt



Tra kiit quA T.Tim phuc vu HCC tinhBudc 4
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., Tht fitc Dnng ki ho4t itQng b6n hirng ila c6p t4i illa
phuong



Ti6p nh{n hd so BQ ph{n HCCBuoc 1



- Phdng Quan lf Thuong
mai
- BQ ph{n HCC



Budc 2 ThArn dinh
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\- Ti6p nh{n hii so B0 phdn HCC



Ph6 duyQt
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PhE duv6t
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(hoac crin b0 tlugc ty
quyOn)



Budc 4 Tra kCt qua T.T6m phpc vU HCC tinh



5t 3 5
SO C6ng
Thuolg



Budc I ^.i , ^ . I
I lep nnan ho so 86 phdn HCC



Bubc2 ThAm dinh
- Phdng Quan lf Thuong



mai
- 86 phrAn HCC



Budc 3 PhO duyQt



Lenh <l4o Sd
(ho{c c6n b0 duqc iry



quy6n)



Tra k6t qua T.Tdm phuc vu HCC tinh
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Tht tgc Ch6m dtfrt ho4t tlQng b6n hdrng da c6p t4i tlia
phuong



)



Budc 1 Titip nh{n h6 so B0 phdn HCC



Bu6c 2 Tham dlnh
- Phdng Quan lj Thuong



m4i
- BQ phf,n HCC



Bu6c 3 Ph6 duyQt
LSnh d4o Sd



(hoEc c6n bQ tlugc riy
quy0n)



T.Tdm phuc w HCC tinhBu6c 4 Tra k6t qui
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Thri tgc Th6ng bdo t6 chfc hQi ngh!, hQi thio, ttiro tgo v6
bin hing tta cip



Bu6c I Ti6p nhfn h6 so BQ ph{n HCC



Bu6c 2
- Phdng Quin lf Thuong



m4i
- B0 phin HCC



Bu6c 3



LSnh tl4o Sd
(hoac c6m pQ dugc tiy



quy6n)



Bu6c 4



XIII LiNH vfc LuI; THONc nl,xc H6a rRoNG NrJdc (27
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Tht tgc DIng lcf s&a il6i, b6 sung nQi dung ho4t ilQng
bdn hirng ita c6p tai ilia phuong



Bu6c 4



Tham dinh



Ph6 duyQt



Trd k6t qud T.Tdm phuc vu HCC tinh
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kinh doanh xiing
Thuong



y xic nhin ifti ilidu kiQn lirm t6ng ilgi g
dAu thuQc th6m quydn cdp cta S& C6ng



tuc cAp Gi6
t5 S0 C6ng



Thuong



Bu6c I Tiiip nh{n h6 so B0 phdn HCC



Bu6c 2 Tham dinh
- Phdng Qu,en lf Thuong
m4i
- BQ ph{n HCC



Budc 3 Ph6 duv6t



Bu6c 4 Tra k6t quA T.Tim phqrc vu HCC tinh
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Thri tgc cdp s,fra d6i, b0 sung Gi6y xic. nh$n ifii ililu
kiQn lirm t6ng tl4i If kinh doanh xtrng d6u thuQc thAm
quydn c6p crfia S0 C6ng Thuong



Budc 1 Tiiip nhfn h6 so BQ ph{n HCC



Them dinh
- Phdng Quan lj Thucrng



- B0 ph6n HCC
mat
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(ho{c crln bQ duo. c riy



quy€n)



T.TAm phUc vU HCC tinhTra k6t qud



I S0 C6ng
Thuang56 3



Thfr tsc c6p fui Gi6y xdc nhin iln ilidu kiQn lim t6ng il4i
I kinh doanh xlng diu thu$c thAm quy6n cdp cta S&



C6ng Thuong



Tiiip nh{n hd so BQ phan HCCBuoc 1



Bubc2 Tham dinh



Lanh d4o Sd
(ho& c6n b0 duo. c riy:,quyen)



Bu6c 3 Ph6 duyQt



T.TAm phuc vu HCC tinhBuoc 4 Tra k6t qud
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Thri tgc cdp Gidy xdc nh$n ilt ilidu kiQn lAm ilgi I bin
16 xnng diu



Budc I Titip nhfn hd so BQ phan HCC
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Budc 3 Phd duyet
Ldnh dao Sd



(hoac c6n $ duo. c ty
quyCn)



Bu6c 4 Tra k6t qua T.Tdm phqrc vg HCC tinh



58 5
Thri tgc cdp sira d6i, b6 sung GiAy xic nhin iIfr ilitu
kiQn lhm il4i lf bin 16 xing dAu



I S0 C6ng
Thuong



Ti6p nhin h6 so 86 phAn HCC



Buoc 2 Tham dlnh
- Phdng Quan lf Thuong



m?i
- BQ ph{n HCC



Ldnh cl4o Sd



@oec can bQ duo. c ty
quy6n)



Bu6c 3 Ph6 duvdt
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thtc nQp hd so, nhu saui (t). Nflp tnrc tiiip: t4i Trung t6m Phgc vg hanh chinh
c6ng tinh; (2). N)p qua dich vu bru chinh c6ng ich: T4i c6c diCm/phdng giao



dlch cria Buu tlipn trong tolur tinh; (-r). Nflp qw bru phdt: Do c6c don vi giao



nhan chuy€n ph6! (4). NOp qua mang tqi Website:



dichvucong.quangrrinh.gov.vn ho{c dichvucong.gov.vn.
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IBO TRONG GIAI QUYETTHO TUC HANH CHiNH
TIIUQC PHAM YI, CHIIC NANG QUAN Lf CUA



SOCONG TIil,ONG
ta,il{ftgo-UBND ngay..4/. /6/2021 ctia UBND tinh)
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STT Trinh tr;/T0n TTHC B0 ph6n xfr lf
Thoi gian
giii quy0t
(ngay ldm



viQc)



Ghi chri
(thiim quydn
pha tuyQt)



I LINH Wc CONG NGHTpP DIA PHrroNG
(01TTHC)



I Thrfi tgc c6p Gi6y chri'ng nhgn sin phim cdng
nghiQp n6ng th6n ti6u bi6u c6p huyQn.



10
UBND c6p



huyQn



Tit5p nhfn ho
so



B0 phin hanh chinh c6ng
(Hcc)



Bu6c
2



Th6m dinh



- Phdng chuy€n m6n c6p
huyQn
- B0 phdn HCC - Tham
gia



Budc
J



Tdnh ph€
duyQt



Budc
4



Ph6 duyQt



Lanh <tao LIBND c6p
huyQn (hofc l6nh tt4o



phdng chuy€nm6n tlugc
ty quy€n)



Budc
5



TrA kiit qui T.Tam Hanh chinh c6ng
cdp huyQn



II



2 I



ThAm dinh, phG duyQt phuong 6n ttng ph6 thiOn
tai cho c6ng trinh ving h4 du tlip thiy iliQn
thuQc thim quydn phG duyQt cta UBND cAp
huy$n.



Phdng
chuy6n m6n
c6p huyQn



Budc
I



B0 phin HCC



Bu6c
2



Thirn dinh,
trinh ph€
duyQt



- Phdng chuydn m6n c6p
huyQn



- B0 ph0n HCC - Tham
gia



t



Budc
I



Ldnh tl4o Phdng
chuy€n m6n cAp huyQn



LiNH Wc AN ToANDAP, HO CH{IATHUYDIEN (02
TTHC)
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Ti6p nh{n ho
so
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STT 0n TTHCo
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BQ ph$n xir lf
Thoi gian



t_
grar quyet
(ngay ldm



viQc)



Ghi chri
(thiim qttyin
phe duy€t)



Budc
3



Ph€ duyQt
Linh <l4o Phdng



chuy€n m6n cdp huyQn



Budc
4



Trd k6t qui T.TAm Hanh chinh c6ng
c6p huy$n



3 7
Phdng



chuy6n m6n
c6p huyQn



Budc
I



Tii5p nh{n h6
SO



B0 phan HCC



Budc
2



- Phdng chuy€n m6n c6p
huyQn
- B0ph6nHCC-Tham
gia



Bu6c
J



Phd duyQt



T.T6m Hanh chinh cdng
c6p huyQn



Budc
4



Tri k6t qui



III LINH vtr. c Ltl,u THONG HANG H6A TRoNG NI Oc (09
TTHC)



l0
Phdng



chuy6n m6n
cdp huyQn



I Tht tqc c6p Gi6y ph6p bin 16 sin ph6m thu5c
ta



Budc
I



TiiSp nhfn h6
so



B0 phfln HCC



Bu6c
2



ThAm dinh,
tdnh ph€
duyQt



- Phdng chuyCn m6n c6p
huyQn
- B0 phfu HCC - Tham
gia



Linh d4o Phdng
chuy6n m6n cdp huyQn



Budc
J



PhC duyQt



Bu6c
4



Tri k6t qui T.Tam Hanh chinh c6ng
cAp huy$n



5
., Thfr tqc c6p hi Gi6y ph6p bin 16 sin ph6m



thu5c H
8



Phdng
chuy6n m6n
c6p huyin



Bu6c Tir5p nhdn ho B6 phAn HCC



2



Th6m iljnh, ph6 duyQt phuong 6n ri.ng ph6 vrfi
tini hu6ng khin cAp h6 chrira thriy iliQn thuQc
th6m quydn ph6 duyQt cria UBND c6p huyQn.
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ThArn dinh,
trinh ph6
duyQt



Linh <t4o Phdng
chuydn m6n c6p huyQn
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BQ phfn xir lf
Thoi gian



t_
$ar quyet
(ngay ldm



viQc)



Ghi chri
(thiim quyin
pha tuyQt)



I so



Budc
2



ThAm ttinh,
trinh ph6
duyQt



- Phdng chuy€n m6n clip
huyQn
- B0 phfln HCC - Tham



gia



Budc
3



PhO duyQt
LEnh <l4o Phdng



chuy6n mOn c6p huyQn



Bu6c
4



Tri k6t qui T.Tem Hanh chinh c6ng
c6p huyQn



Phdng
chuy0n m6n
c6p huyQn



6 3
Thri tgc c6p sira d6i, b6 sung Gi6y ph6p b6n 16



sin phAm thu6c 16
8



Bu6c
I so



B0 phan HCC



- Phdng chuy€n m6n cAp



huyQn
- B0 phin HCC - Tham
gia



Budc
2



ThAm dinh,
trinh ph6
duyQt



Budc
3



PhC duyQt
Linh <l4o Phdng



chuy6n m6n cdp huyQn



Budc
4



Tri k6t qui T.Tam Hanh chinh c6ng
cAp huyQn



Phdng
chuyGn m6n
cAp huyQn
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B0 phin HCC
Budc



I
Titip nhfln h6



SO



Thim ttinh,
trinh ph6
duyQt



- Phdng chuydn mdn c6p
huyQn
- B0 phin HCC - Tham
gia



Budc
2



Budc
3



Ph€ duyQt
Ldnh tl4o Phdng



chuy€n m6n c6p huy$n



Budc
4



T16 k€t qud
T.T6m phgc vU HCC
c6p huyQn



Phdng
chuy6n m6n



5 Tht tgc cAp [i GiAy ph6p sin xu6t ruqu thri 58
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Tii5p nh{n h6



Tht tgc c6p Gi6y ph6p sin xuAt ruqu tht c6ng
nhim mgc tlich kinh doanh.
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BQ ph$n xfr lf
Tbdi gian
giii quy6t
(ngay ldm



viQc)



Ghi chri
(thiim quyin
phA duyQt)



c6ng nhlm mqc dich kinh doanh. cAp huyin



Budc
I



Tiiip nhan h6
so



B0 phin HCC



Budc
2



- Phdng chuy€n m6n c6p
huyQn
- B0 phfu HCC - Tham
gia



L6nh tl4o Phdng
chuy6n m6n cAp huyQn



Budc
J



Budc
4



Tri k6t qui T.Tam Henh chinh c6ng
cip huyQn
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Phdng



chuy6n m6n
c6p huyQn



9 6



B0 ph4n HCCBudc
I



Tii5p nhin hd
SO



- Phdng chuy€n m6n cdp
huyQn
- B0 ph{tr HCC - Tham



gia



Budc
2



ThArn dinh,
tinh ph€
duyQt



PhC duy$t
Ldnh <l4o Phdng



chuy€n mOn cAp huy$n
Budc



3



T.TAm Hanh chinh c6ng
l,



cap nuyQn
Budc



4



7



Phdng
chuy6n m6n
c6p huyQn



l0 7 Thri tgc c6p Gi6y ph6p b6n 16 ruqu.



Bu6c
I



Ti6p nhin h6
so



B0 phdn HCC



Budc
2



ThAm dinh,
trinh ph6
duyQt



- Phdng chuy6n m6n c6p
huyQn
- B0 phfu HCC - Tham
gia



L6nh d4o Phdng
chuy€n m6n c6p huyQn



Budc
J



Ph6 duyQt



T.T6m phgc vp HCCBudc Tri k€t qui



4



l,l\1



Thim dinh,
trinh ph6
duyQt



Ph€ duyQt



Tht tgc cAp sira d6i, b6 sung Gi6y ph6p snn
xuit ruqu tht c6ng nhim mgc tlich kinh doanh.



Tri k6t qu6
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BQ phSn xr? lf
Thoi gian
giii quy5t
(ngay ldm



viQc)



Ghi chf
(thiim quyin
phA duy€t)



4 cAp huyQn



ll 8
Thi tgc cAp sfra tl6i, b6 sung Gi6y ph6p b6n 16



ruou. 5
Phdng



chuy6n m6n
c6p huyQn



B0 phin HCC



Bu6c
2



ThAm dinh,
trinh ph€
duyQt



- Phdng chuy6n m6n cAp



huyQn
- B0 phfu HCC - Tham
gia



Ph€ duyQt
Ldnh d4o Phdng



chuy€n m6n cdp huyQn
Budc



3



Budc
4



TrA k6t qui



5



Phdng
chuy0n m6n
c6p huyQn



t2 9 Th0 tqc c6p l4i Gi6y ph6p bin 16 ruqu.



Budc
I



Ti6p nh{n ho
so



ThArn dinh,
trinh ph€
duyQt



- Phdng chuy€n m6n c6p
huygn
- B0 ph{n HCC - Tham



gia



Budc
2



Linh tl4o Phdng
chuy€n mdn c6p huy$n



Bu6c
3



Budc
4



T16 k6t qui T.TAm Hanh chffi c6ng
l,



cap nuy9n



LINH vr/c KrNH DoANH KHi (03 TTHC)



UBND cip
huyQnl3 I



Budc
I



Ti6p nhin ho
SO



Budc
2



- Phdng chuy€n m6n c6p
huyQn
- B0 phin HCC - Tham



gia
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N



\\



Budc
I



Ti6p nhfn h6
so



T.T6m Hanh chinh c6ng
c6p huyQn



BQ phfn HCC



Ph€ duyQt



Iv



8
Thfr tgc C6p ci6y chrimg nh{n tlt tli6u kiQn cfra
hirng bin 16 LPG chai



B0 phOn HCC



ThAm dinh
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Thtri gian
giii quy6t
(ngdy ldm



viQc)



Ghi chri
(thdn quyin
pha &ry€i



Budc
3



Trinh ph6
duyQt



Linh d4o Phdng
chuyOn mdn c6p huyQn



Budc
4



Ph€ duyQt



Lenh tt4o LJBND c6p
huyQn (ho4c l6nh tl4o



phdng chuy€n.m6n duo. c
ty quy6n)



Budc
5



T.Tam Hanh chinh c6ng
cAp huyQn



t4 ) Thri tgc cAp bi Gi6y chrirng nhin tlt di6u kiQn
cira hing b6n 16 LPG chai
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UBND c6p



huyQn



Budc
1



Tii5p nhin ho
so



B0 ph4n HCC



- Phdng chuydn mdn c6p
huyQn



- B0 phfln HCC - Tham
gia



Budc
2



Thdrn dinh



Budc
J



Trinh ph€
duyQt



Lflnh tl4o Phdng
chuy6n mdn c6p huyQn



Budc
4



PhO duyQt



Linh tt4o UBND c6p
huyQn (ho{c lanh tl4o



phdng chuy€n.m6n duo. c
ty quy€n)



T.Tam Hanh chinh c6ng
c6p huy$n



Bu6c
5



T16 k6t quA



UBITID cAp
huyin3



Thri tgc c6p ili6u chinh Gi6y chri.ng nh$n tli
tti6u kiQn cira hhng bdn 16 LPG chai



4l5



Budc
I



Ti6p nh$n hd
so



B0 phfln HCC



Budc
2



ThAm tlinh



- Phdng chuy€n m6n c5p
huyQn



- B0 phfu HCC - Tham
gia



Linh d4o Phdng
chuy€n m6n c6p huyQn



Budc
3



Trinh ph6
duyQt



Bu6c
4



Ph€ duyQt
Ldnh tt4o UBND c6p
huyQn (ho{c lSnh tlao



phdng chuy6n m6n duo. c
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Tri k6t qui
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* Ghi ch



1. Hinh thtc nQp hi so: Ti: chric/Doanh nghiQp/HQ kinh doanh lsa chsn I
trong 4 hinh thuc nQp h6 so, nhu sau:. (l). NQp trtrc fiAp: Qi Trung tdm.Phgc vu hanh



chinh c6ng hrryQn; (2). N|p qua dich vu bttu chinh c6ng ich: T4i cric <li€m/phdng giao



dlch cria Buu tliQn trong toen tinh; (3/. NAp qua bru phdt: Do cric tlon vi giao nhfn
chuy6n ph6t; 6). N\p qua mqng tqi Website: dichwcong.quangninh.gov.vn hoflc
dichvucong.gov.vn.



STT c BQ ph$n xri lf
Thoi gian
giii quy6t
(ngdy ldm



viQc)



Ghi chrt
(thiim quyin
pha duyQt)



ty quy6n)



Tra k6t qui T.Tem Hanh chinh c6ng
c6p huyQn
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BQ GIAI QUYET THU TUC HANH CHiNH CAp xA
CHIIC NANG QUAN I,f cu,c. SO CONG THI.IONG



ta .181f-tW-uBND, ngcy../!/..totzozt cia uBND tinh)



STT Trinh tg/T6n TTHC



Thtri
gian
gi6i



quy6t
(ngdy ldm



vi€c)



Ghi chf
(thtim
quyen



Pha
duy€0



I LrNH vtlc AN ToAN DAp, HO cHrIA THUY DrEN (02 TTHC)



I I
Thri tgc thAm ilinh, ph6 duyQt phucrng 6n rtng ph6
thi6n tai cho c6ng trinh vtng h4 du tl$p thriy tliQn
thuQc thim quydn ph6 duyQt cria UBND c6p xn



1l UBND
t-



cap xa



Budc
I



Ti6p nhin h6
SO



BQ phfn ti6p nh{n vd trd kilt quA



mOt cta cdp xi
- B0 ph&r chly6n m6n cAp xE
- B0 phin ti€pdfn vd tri k€t
qui mQt cria cAp xi - tham gia



Budc
2



ThAm dinh,
trinh ph€
duyQt



Budc
J



Ph6 duyQt - Ldnh tl4o UBND cdp xi
Budc



4
Tri kdt qui B$ phan tj€p nhin vd tri k6t qui



mOt cta cdp xI



)
Tht tgc thAm dinh, phO duypt phuong 6n ring ph6 vrii
tinh.huiing khin c6p hd chfa thriy iliQn thuQc thAm
quydn ph6 duyit cia UBND cdp xi



1l UBND
i-



cap xa



Buric
I



Ti6p nhdn ho
so



B0 phin tiiSp nhfn vi tri k6t qui
mOt cta cAp xi



Budc
2



Thrim dinh,
trinh ph6
duy0t



- B0 ph{rr chuyOn m6n c6p xd
- B0 phfln tidp;rhfn vi tri k6t
quri mQt cta c6p xi - tham gia



Budc
J



Phd duyQt - LEnh <l4o UBND c5p xa



Buric
4



Trd ktit qud
B0 phdn tilip nhfln vi tri k6t qud
mOt cta cdp xi.



* Ghi chi:



1. Ilinh thfic nQp hi so: Td chric/Doanh nghiQpiHQ kinh doanh lua chon I
trong 4 hinh thric nQp hd so, nhu saw (1). N\p Wc tiiip: BQ ph{n tiiip nhdn vd trn krit



qui cta LJBND c6p xA Q). N\p qua dich vu brn ch{nh c6ng ich: T4i c6c di6m/phdng
giao dich cria Buu tliQn trong toan tinh; (3). N|p qua bm phdt: Do c6c tton vi giao



nh{n chuyi5n phfut (1). NOp qua mqng tqi Website: dichvucong.quangninh.gov.vn ho{c
dichvucong.gov.vn.
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